
BẢNG GIÁ BÁN SẢN PHẨM ỐNG KHÔNG ÁP LỰC PVC - u.PVC - KAL 
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Ống KAL ø 21

K0 1.0 m 2,400

K1 1.2 m 2,800

K2 1.5 m 3,400

K3 1.6 m 3,600

Ống KAL ø 27

K0 1.0 m 2,900

K1 1.3 m 3,800

K2 1.6 m 4,600

K3 2.0 m 5,700

Ống KAL ø 34

K0 1.0 m 3,800

K1 1.3 m 4,900

K2 1.7 m 6,400

K3 2.0 m 7,400

Ống KAL ø 42

K0 1.2 m 5,700

K1 1.5 m 7,000

K2 1.7 m 8,000

K3 2.0 m 9,300

Ống KAL ø 48

K0 1.4 m 7,600

K1 1.6 m 8,700

K2 1.9 m 10,200

K3 2.3 m 12,200

Ống KAL ø 60

K0 1.4 m 9,500

K1 1.5 m 10,200

K2 1.8 m 12,100

K3 2.3 m 15,400

Ống KAL ø 75

K0 1.5 m 12,800

K1 1.9 m 16,200

K2 2.2 m 18,700

K3 2.9 m 24,300

Ống KAL ø 90

K0 1.5 m 15,400

K1 1.8 m 18,500

K2 2.2 m 22,500

K3 2.7 m 27,400

Ống KAL ø 110

K0 1.9 m 23,900

K1 2.2 m 27,600

K2 2.7 m 33,700

K3 3.2 m 39,700

Tên sản phẩm Dãy ống Ghi chúĐVT Giá bánChiều dầy 
(mm)
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